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	DỰ THẢO 2


TỜ TRÌNH  

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan tiến hành xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá (sau đây gọi là dự án Luật). Bộ Công an kính trình Chính phủ dự án Luật này với những nội dung cơ bản sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẶC XÁ
Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, đồng thời khuyến khích họ ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội. Để cụ thể hóa truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Nhà nước, căn cứ Hiến pháp và kết quả thực tiễn thực hiện công tác đặc xá, ngày 21/11/2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Đặc xá, có hiệu lực từ ngày 01/3/2008.

Việc triển khai thực hiện Luật Đặc xá trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm được các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Đặc xá vẫn còn những tồn tại, bất cập nhất là những bất cập giữa các quy định của Luật Đặc xá với các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau này, cụ thể: 
- Căn cứ để ban hành Luật Đặc xá và các quy định liên quan về thẩm quyền, thời điểm xét đặc xá là Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Đến nay, Hiến pháp năm 1992 đã được thay thế bằng Hiến pháp năm 2013 với những quy định tiến bộ theo hướng bảo vệ, đề cao quyền con người;

- Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011, trong đó có giao cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trực tiếp quản lý số phạm nhân phục vụ tại nhà tạm giữ (khoản 4 Điều 15). Tuy nhiên, do Luật Đặc xá được ban hành trước nên chưa quy định cụ thể việc thực hiện công tác đặc xá ở cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện;

- Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017  đã quy định một chế định mới là tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66). Việc Bộ luật hình sự quy định chế định này là phù hợp với xu thế chung của thế giới trong thi hành án hình sự, đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp. Đặc xá là một ân huệ đặc biệt của Chủ tịch nước đối với người phạm tội, những điều kiện được đề nghị đặc xá lại rộng hơn điều kiện tha tù trước thời hạn (một trong những điều kiện được đề nghị đặc xá là đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời hạn tù, còn điều được tha tù trước thời hạn là đã chấp hành được ít nhất 1/2 thời hạn tù). Vì vậy, để chế định tha tù trước thời hạn có tính khả thi trong thực tiễn, đồng thời, thể hiện đặc xá là ân huệ đặc biệt thì cần thiết phải sửa đổi điều kiện được đề nghị đặc xá theo hướng chặt chẽ hơn điều kiện tha tù trước thời hạn.

Do đó, để phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013, với quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác xét đặc xá thời gian qua, việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá năm 2007 là cần thiết. 
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Công an thành lập Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao...; Ban soạn thảo đã tiến hành các hoạt động sau:

1. Xây dựng Kế hoạch xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá.

2. Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong nước có liên quan đến đặc xá để đánh giá những quy định còn bất cập, không phù hợp; đồng thời, tham khảo pháp luật của một số nước trên thế giới.

3. Tổng kết 10 năm (2007 - 2017) thực hiện Luật Đặc xá.
4. Tổ chức khảo sát tình hình thực tiễn thi hành Luật Đặc xá tại một số đơn vị, địa phương.

5. Lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chuyên gia pháp luật, nhà khoa học đối với dự thảo Luật thông qua hình thức hội thảo khoa học và lấy ý kiến bằng văn bản. 

6. Đăng tải dự thảo văn bản lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức và nhân dân.

Ngày    /     /2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số ……… thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá. 
Trên cơ sở các ý kiến tham gia, Ban soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ. Đến nay, dự án Luật đã hoàn chỉnh, đủ điều kiện để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội khóa XIV.
III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
 Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá dựa trên những quan điểm, nguyên tắc cơ bản sau đây:

1. Thể chế hoá những quan điểm của Đảng và Nhà nư​ớc ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với ngư​ời phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm đ​ược trở lại với cộng đồng để trở thành người có ích cho xã hội. 

2. Cụ thể hoá quy định thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp; xác định rõ những nguyên tắc pháp lý cơ bản, trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn đ​ược hư​ởng đặc xá, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nư​ớc và các cơ quan, tổ chức khác trong việc đặc xá.

3. Kế thừa những kinh nghiệm về công tác đặc xá dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua; đồng thời đổi mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nư​ớc trên thế giới, nhất là kinh nghiệm lập pháp trong lĩnh vực đặc xá nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách hình sự của nhà nước ta trong tình hình mới.

4. Bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất giữa nội dung Luật Đặc xá với các đạo luật khác có liên quan của Nhà nư​ớc, nhất là pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.
IV. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA DỰ ÁN LUẬT
1. Phạm vi điều chỉnh 
Ngoài phạm vi điều chỉnh được xác định trong Luật Đặc xá năm 2007 quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; các quy định về quản lý người được đặc xá. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá xác định quy định chặt chẽ hơn về trình tự, thủ tục, điều kiện được đặc xá; mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xem xét đặc xá đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung của dự án Luật  
Dự thảo Luật xác định đối tượng áp dụng của luật là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, người được tạm tha tù trước thời hạn có điều kiện; cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến công tác đặc xá. 
Trên đây là nội dung cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá, Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Luật; (2) Bảng so sánh dự thảo Luật với Luật Đặc xá năm 2007; (3) Bản thuyết minh về dự thảo Luật; (4) Báo cáo thẩm định dự án Luật; (5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành về dự án Luật./.
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